
PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH  ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

(kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND, ngày     /9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Bay)
 -----

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục Thời gian
KC-HT

Tổng mức đầu tư dự án Kế hoạch giao đầu năm 2025 Vốn đã giải ngân 7 tháng đầu
năm

Kế hoạch
còn lại Ghi chú

Tổng cộng

Trong đó
Tổng cộng
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng cộng
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Ngân sách
trung
ương

Ngân
sách địa
phương

Ngân sách
trung
ương

Ngân
sách địa
phương

Ngân sách
trung
ương

Ngân
sách địa
phương

TỔNG CỘNG 13.271 3.709 78 8.854 8.776 78 7.580 7.502 78,00 1.273,53

I

Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi

851 773 78 853 775 78 805 727 78,00 47,55

I.1 Xã Kroong cũ: 851 773 78 853 775 78 805 727 78,00 47,55

1 Đường nội thôn Kroong Klah (từ nhà
A Tanh đến Tỉnh lộ 666 cũ) 2025 288 264 24 288 264 24 278 254 24,00 9,95 Đã quyết toán

hoàn thành

2 Đường nội thôn Kroong Ktu (từ nhà
A Út đến tỉnh lộ 666 cũ) 2025 119 108 11 119 108 11 109 98 11,00 9,58 Đã quyết toán

hoàn thành

3 Đường nội thôn Kroong Klah (từ nhà
A Kưh đến nhà A Ngưng) 2025 32 27 5 32 27 5 31 26 5,00 1,36 Đã quyết toán

hoàn thành

4 Đường nội thôn Kroong Ktu (từ nhà
A Khoan đến đất sản xuất) 2025 56 45 11 58 47 11 51 40 11,00 7,27 Đã quyết toán

hoàn thành

5 Đường nội thôn Kroong Klah (từ nhà
A Saoh đến Tỉnh lộ 666 cũ) 2025 177 161 16 177 161 16 162 146 16,00 15,37 Đã quyết toán

hoàn thành
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6 Điện chiếu sáng đường giao thông
nông thôn thôn Kroong Klah 2025 179 168 11 179 168 11 175 164 11,00 4,02 Đã quyết toán

hoàn thành

II Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới năm 2025 12.419 2.936 - 8.001 8.001 - 6.775 6.775 - 1.226

II.1 Xã Kroong cũ: 1.877 1.689 - 825 825 - 810 810 - 15

1 Xây mới hội trường thôn Trung
Nghĩa Đông 2024-2025 620 558 134 134 133 133 0,77 Đã quyết toán

hoàn thành

2 Xây mới hội trường thôn 2 2024-2025 600 540 285 285 284 284 0,81 Đã quyết toán
hoàn thành

3 Đường nội thôn Kroong Klah (từ Hồ
Ba Tam đến nhà A Tanh) 2025 381 343 340 340 327 327 12,93 Đã quyết toán

hoàn thành

4
Đường nội thôn thôn Trung Nghĩa
Đông ( từ nhà ông Đồng đến Nhà
làng)

2025 276 249 66 66 65 65 0,80 Đã quyết toán
hoàn thành

II.2 Xã Vinh Quang cũ: 1.453 1.247 - 974 974 - 265 265 - 709

5

Tuyến đường từ tỉnh lộ 666 nhà
ông Thái Văn Khánh đến giáp
bờ kè sông ĐăkLa, thôn Kon
Rơ Bang 2, xã Vinh Quang

2024-2025 333 300 27,083 27,083 27,083 27,083 -

Đã quyết toán
hoàn thành
(Điều chỉnh

Theo NQ 19)

6
Tuyến đường từ nhà bà Y
Chanh đến nhà A Nhưu, thôn
Kon Rơ Bang 2, xã Vinh Quang

2025 111 100 100,000 100,000 99,010 99,010 0,990 Đã quyết toán
hoàn thành

7
Xây mới nhà vệ sinh thôn Kon
HơNgo Kơtu, xã Vinh Quang 2025 111 100 100,000 100,000 98,967 98,967 1,033 Đã quyết toán

hoàn thành
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8
Sửa chữa nhà rông thôn Kon
Rơ Bang 2, xã Vinh Quang 2025 837,000 691,917 691,917 691,917 39,519 39,519 652,398

Đã thi công hoàn
thành (Điều

chỉnh
Theo NQ 19).

Chưa quyết toán

9
Tuyến đường từ nhà bà Y Râm
đến nhà ông A Ngơih, thôn Kon
Rơ Bang 2

2025 61 55 55,000 55,000 - - 55,000
Đã thi công hoàn

thành. Chưa
quyết toán

II.3 Xã Ngọk Bay cũ: 9.089 - - 6.202 6.202 - 5.701 5.701 - 501

10
Cải tạo nhà rông văn hóa thôn
Măng La, xã Ngok Bay, thành
phố Kon Tum

2025 600 540 540 535 535 5 Đã quyết toán
hoàn thành

11
Cải tạo nhà rông văn hóa thôn
Kơ Năng, xã Ngok Bay, thành
phố Kon Tum

2025 930 837 837 781 781 56 Đã quyết toán
hoàn thành

12
Cải tạo nhà rông văn hóa thôn
Pleiklech, xã Ngok Bay, thành
phố Kon Tum

2025 900 810 810 785 785 25 Đã quyết toán
hoàn thành

13
Đường GTNT thôn Kơ Năng
(đoạn từ nhà A Xoa đến nhà
ông Paulprin)

2025 285 256 256 229 229 27 Đã quyết toán
hoàn thành

14
Đường GTNT thôn Măng La
(đoạn từ nhà A Chuất đến nhà
A Trớp)

2025 304 274 274 245 245 29 Đã quyết toán
hoàn thành
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15

Nâng cáp sữa chữa tuyến đường
liên thôn xã Ngok Bay (đoạn từ
TL675 đến cầu sắt thôn Kơ
Năng)

2025 4.340 1.928 1.928 1.619 1.619 309 Đã quyết toán
hoàn thành

16
Điện chiếu sáng công lộ TL 675
(đoạn từ UBND xã đến hết thôn
Pleiklech),

2025 430 387 387 369 369 18 Đã quyết toán
hoàn thành

17
Điện chiếu sáng công lộ thôn
Đăk rơ đe, xã Ngok Bay, thành
phố Kon Tum

2025 700 630 630 602 602 28 Đã quyết toán
hoàn thành

18
Đường GTNT thôn Măng La
(đoạn từ nhà Y Nhăm đến
TL666 cũ)

2025 600 540 540 536 536 4 Đã quyết toán
hoàn thành
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